
BIỂU SỐ 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024

(đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết)

(Thời điểm chốt số liệu giải ngân: Đến hết ngày 10/12/2024)

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của UBND xã  Đình Phùng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT
Nguồn vốn,
loại dự án,

dự án

Chủ đầu
tư (ghi cụ
thể CĐT

được giao
thực hiện

DA)

Nguồn vốn
(NSĐP ghi tắt là tỉnh bố trí, huyện

bố trí, sử dụng đất, xổ số, tăng
thu, thu từ sắp xếp nhà đất, tiết

kiệm chi, vốn NSĐP khác; NSTW
ghi tắt là cân đối NSTW, ODA,
CTMTQG XDNTM, CTMTQG
GNBV, CTMTQG PTĐBDTTS,

vốn NSTW khác)

Kiểu dự án
(ghi tắt là

HTBG; CTHT
2023; CTHT

sau 2023;
KCM; CBĐT)

Kế hoạch
vốn năm

2024

Lũy kế vốn
thanh toán vốn
kế hoạch năm

2024 từ đầu năm
đến hết ngày
10/12/2024

Tỷ lệ giải
ngân
(%)

Dự kiến khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo

Tỷ lệ khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo
(%)

Tình hình thực hiện Giải pháp thúc đẩy giải
ngân

Dự kiến thời
gian xử lý

vướng mắc,
khó khăn (5)

Đánh giá
khả năng
giải ngân

vốn đến hết
năm 2024

(6)

Ghi chú

Dự án đang
ở giai đoạn

nào (1)

Vướng mắc,
khó khăn (2)

Đơn vị phối
hợp thực
hiện (3)

Kiến nghị,
đề xuất (4)

Kết quả giải
ngân thay đổi
so với tháng

báo cáo trước
đó (ghi tắt là
Có/Không)

Vướng mắc,
khó khăn thay

đổi so với
tháng báo cáo
trước đó (ghi

tắt là
Có/Không)

Ghi chú
khác

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=9/6 11 12 13 14 15 16 17 18 20

UBND xã Đình Phùng
(số dự án: 13 dự án)

A

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM
2022 KÉO DÀI THỜI GIAN
THỰC  HIỆN  VÀ  GIẢI
NGÂN SANG NĂM 2023

I Ngân sách địa phương

(1)
Các  dự  án  hoàn  thành,  bàn
giao,  đưa  vào  sử  dụng  đến
ngày 31 tháng 12 năm 2022

1 Dự án…
…

(2) Các  dự  án  chuyển  tiếp  sang
năm 2023

1 Dự án…
…
II Ngân sách Trung ương 9160,7 1513,523 16,5%

(1)
Các  dự  án  hoàn  thành,  bàn
giao,  đưa  vào  sử  dụng  đến
ngày 31 tháng 12 năm 2022

(2) Các  dự  án  chuyển  tiếp  sang
năm 2024 2802,7 167,523 6,0% 0,000

1
Dự án: Nhà văn hóa xóm Bản
Buống, xã Đình Phùng, huyện
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 450 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

2
Dự án: Nhà văn hóa xóm Bản
Ỏ, xã Đình Phùng, huyện Bảo
Lạc, tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 450 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

3
Duy tu sửa chữa đường GTNT
Phia Sáng - Lũng Quáng xóm
Bản Chồi

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 294,4 0 0 0 0 Đang thực

hiện Doanh nghiệp 100%

4

Phát triển kinh tế nông, lâm
nghiệp gắn với bảo vệ rừng và
nâng cao thu nhập cho người
dân (DA 3)

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 1608,3 167,523 10,4% 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

(3) Các  dự  án  giao  trong  năm
2023 6358 1346 21,2% 0
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1 DỰ ÁN 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 560 560 100,0%

Nghiệm thu,
bàn giao sử

dụng
100% Không Không

DỰ ÁN 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo

xã  Đình
Phùng Tỉnh bố trí CTHT 2024 56 56 100,0%

Nghiệm thu,
bàn giao sử

dụng
giải ngân hết Không Không

2
DỰ ÁN 2: Đa dạng hóa sinh
kế, phát triển mô hình giảm
nghèo

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 600 0 0 0 0 Đang thực

hiện 100% Không Không

3 DỰ ÁN 7: Nâng cao năng lực
thực hiện Chương trình

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 2 0 0 0 0 Đang thực

hiện 100% Không Không

4

Phát triển kinh tế nông, lâm
nghiệp gắn với bảo vệ rừng và
nâng cao thu nhập cho người
dân (DA 3)

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 1415 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

5

Tiểu Dự án 2: Nội dung số 01:
Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị (đối với ĐP không
có điều kiện TH liên kết theo
chuồi giá trị thì thực hiện hỗ
trợ phát triển sản xuất cộng
đồng)

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 2300 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

6

Duy tu, sửa chữa đường GTNT
Háng  Miảo  -  Phia  Khao,  xã
Đình  Phùng,  huyện  Bảo  Lạc,
tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 220 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

7

Duy tu, sửa chữa đường GTNT
Phiêng Chầu 2 - Khuổi Tàn, xã
Đình  Phùng,  huyện  Bảo  Lạc,
tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG PTĐBDTTS CTHT 2024 207 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

8

Duy tu, Bảo dưỡng đương Kéo
Van  -  Cốc  Tang  (Đoạn  Bản
Chồi Kéo Van, xã Đình Phùng,
huyện bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 250 250 100,0%

Nghiệm thu,
bàn giao sử

dụng
giải ngân hết Không Không

9

Duy  tu,  sửa  chữa  đường  Bản
Buống  -  Bản  Bét,  xã  Đình
Phùng,  huyện  Bảo  Lạc,  tỉnh
Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 480 480 100,0%

Nghiệm thu,
bàn giao sử

dụng
giải ngân hết Không Không

10 Hỗ trợ việc làm bền vững(Mỗi
xóm 3,5 triệu đồng)

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 28 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

11 Tiểu DA 1:Năng cao năng lực
thực hiện Chương trình

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 30 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

12

Giám  sát,  đánh  giá:  công  tác
Rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận
nghèo hàng năm, tổ chức điều
tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và
cuối kỳ ở các cấp

xã  Đình
Phùng CTMTQG GNBV CTHT 2024 10 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

TT
Nguồn vốn,
loại dự án,

dự án

Chủ đầu
tư (ghi cụ
thể CĐT

được giao
thực hiện

DA)

Nguồn vốn
(NSĐP ghi tắt là tỉnh bố trí, huyện

bố trí, sử dụng đất, xổ số, tăng
thu, thu từ sắp xếp nhà đất, tiết

kiệm chi, vốn NSĐP khác; NSTW
ghi tắt là cân đối NSTW, ODA,
CTMTQG XDNTM, CTMTQG
GNBV, CTMTQG PTĐBDTTS,

vốn NSTW khác)

Kiểu dự án
(ghi tắt là

HTBG; CTHT
2023; CTHT

sau 2023;
KCM; CBĐT)

Kế hoạch
vốn năm

2024

Lũy kế vốn
thanh toán vốn
kế hoạch năm

2024 từ đầu năm
đến hết ngày
10/12/2024

Tỷ lệ giải
ngân
(%)

Dự kiến khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo

Tỷ lệ khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo
(%)

Tình hình thực hiện Giải pháp thúc đẩy giải
ngân

Dự kiến thời
gian xử lý

vướng mắc,
khó khăn (5)

Đánh giá
khả năng
giải ngân

vốn đến hết
năm 2024

(6)

Ghi chú

Dự án đang
ở giai đoạn

nào (1)

Vướng mắc,
khó khăn (2)

Đơn vị phối
hợp thực
hiện (3)

Kiến nghị,
đề xuất (4)

Kết quả giải
ngân thay đổi
so với tháng

báo cáo trước
đó (ghi tắt là
Có/Không)

Vướng mắc,
khó khăn thay

đổi so với
tháng báo cáo
trước đó (ghi

tắt là
Có/Không)

Ghi chú
khác
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13
Xây  nhà  Văn  Hóa  xóm Lũng
Vài,  xã  Đình  Phùng,  huyện
Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

xã  Đình
Phùng CTMTQG XDNTM CTHT 2024 200 0 0 0 0 Đang thực

hiện
Đơn vị tư

vấn 100% Không Không

Lưu ý: Thông tin về dự án cần làm rõ các nội dung sau:

(1) Dự án đang ở giai đoạn nào:
- Hoàn thành: Nghiệm thu; Bàn giao sử dụng; Quyết toán hoàn thành dự án...
- Chuyển tiếp: Điều chỉnh dự án; Nghiệm thu; Thanh toán khối lượng...
- Khởi công mới: Giải phóng mặt bằng; Phê duyệt chủ trương đầu tư; Phê duyệt dự án; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Bàn giao mặt bằng thi công…
- Chuẩn bị đầu tư: Trình thẩm định dự án; Trình phê duyệt dự án; Phê duyệt dự án...

(2) Vướng mắc, khó khăn:
- Vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật: (1) Vướng mắc về quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn; (2) Vướng mắc về quy định tại các Luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công (đề nghị nêu rõ).
- Vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện: (1) Khó khăn trong quy trình triển khai dự án (đề xuất đầu tư, chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt đấu thầu, thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh
toán….); (2) Công tác phối hợp với các bộ, ngành quản lý lĩnh vực; (3) Kiến nghị đã gửi cơ quan trung ương, địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý đúng hạn (nêu văn bản gửi); (4) Giải phóng mặt bằng; (5) Vướng mắc khác (giao vốn, năng lực nhà thầu...)
=>Cách ghi: Vướng mắc thể thể (1)/(2)...: diễn giải cụ thể vướng mắc là gì; Vướng mắc triển khai (1)/(2)/(3)...: diễn giải cụ thể vướng mắc là gì.

(3) Đơn vị phối hợp thực hiện: Cơ quan thẩm định, phê duyệt; nhà thầu thi công, tư vấn;…

(4) Đề xuất kiến nghị: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện…

(5) Dự kiến thời gian xử lý vướng mắc, khó khăn: Làm rõ cụ thể thời gian (bao nhiêu ngày)…

(6) Đánh giá khả năng giải ngân đến hết năm 2023: Giải ngân hết (không bổ sung vốn; điều chuyển bổ sung thêm vốn); Giải ngân không hết (điều chuyển giảm vốn hết; điều chuyển giảm một phần vốn).

TT
Nguồn vốn,
loại dự án,

dự án

Chủ đầu
tư (ghi cụ
thể CĐT

được giao
thực hiện

DA)

Nguồn vốn
(NSĐP ghi tắt là tỉnh bố trí, huyện

bố trí, sử dụng đất, xổ số, tăng
thu, thu từ sắp xếp nhà đất, tiết

kiệm chi, vốn NSĐP khác; NSTW
ghi tắt là cân đối NSTW, ODA,
CTMTQG XDNTM, CTMTQG
GNBV, CTMTQG PTĐBDTTS,

vốn NSTW khác)

Kiểu dự án
(ghi tắt là

HTBG; CTHT
2023; CTHT

sau 2023;
KCM; CBĐT)

Kế hoạch
vốn năm

2024

Lũy kế vốn
thanh toán vốn
kế hoạch năm

2024 từ đầu năm
đến hết ngày
10/12/2024

Tỷ lệ giải
ngân
(%)

Dự kiến khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo

Tỷ lệ khả
năng giải
ngân vốn
đến hết

tháng báo
cáo
(%)

Tình hình thực hiện Giải pháp thúc đẩy giải
ngân

Dự kiến thời
gian xử lý

vướng mắc,
khó khăn (5)

Đánh giá
khả năng
giải ngân

vốn đến hết
năm 2024

(6)

Ghi chú

Dự án đang
ở giai đoạn

nào (1)

Vướng mắc,
khó khăn (2)

Đơn vị phối
hợp thực
hiện (3)

Kiến nghị,
đề xuất (4)

Kết quả giải
ngân thay đổi
so với tháng

báo cáo trước
đó (ghi tắt là
Có/Không)

Vướng mắc,
khó khăn thay

đổi so với
tháng báo cáo
trước đó (ghi

tắt là
Có/Không)

Ghi chú
khác
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